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 NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng. 

Các Thẩm phán: Ông Hu nh Thanh Tấn. 

           ng B i   n  hư ng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Linh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp: Ông  han Trung 

 uốc - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 30 tháng 7, ngày 06 tháng 8 n m 2019 tại trụ sở Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

19/2019/TLPT-HNGĐ ngày 27 tháng 5 n m 2019 về “Tranh chấp về thay đổi 

người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn”. 

Do bản án dân sự s  thẩm số: 13/2019/HNGĐ-ST ngày 29 tháng 3 n m 

2019 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Đồng Tháp bị kháng cáo. 

Theo  uyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 22/2019/ Đ-PT ngày 

27 tháng 6 n m 2019 và Thông báo về việc thay đổi thời gian mở phiên tòa xét xử 

phúc thẩm số: 10/TB-TA ngày 12/7/2019 giữa các đư ng sự: 

- Nguyên đ n: Chị Lê Thị Th y T, sinh n m 1992; H  khẩu trường trú: 

Thôn A 2, x  B, huyện D, tỉnh  uảng Trị; tạm trú:  ố x, khu phố E 2, phường F, 

thị x  G, tỉnh B nh Dư ng; c  m t. 

- Bị đ n: Anh Hồ   n H, sinh n m 1993; địa chỉ:  ố x, Ấp x, xã I, huyện C, 

tỉnh Đồng Tháp; c  m t. 

- Người làm ch ng: 

1. Chị    Thị T, sinh n m 1974; địa chỉ: Ấp x, xã I, huyện C, tỉnh Đồng 

Tháp; c  m t. 

2. Chị Đ ng Thị H, sinh n m 1970; địa chỉ: Ấp x, xã I, huyện C, tỉnh Đồng 
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Tháp; c  m t. 

- Người kháng cáo: Chị Lê Thị Th y T, là nguyên  đ n. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Nguyên đ n Lê Thị Th y T trình bày: Chị T và anh Hồ   n H có 01 con 

chung tên là Hồ Khánh D, sinh ngày 22/5/2016 hiện anh H đang nuôi dư ng. Theo 

bản án s  thẩm số 47/2018/HNGĐ-ST ngày 05/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện 

C quyết định cho chị T được ly hôn anh H và giao con chung Hồ Khánh D cho chị 

T nuôi dư ng. Tại bản án phúc thẩm số 27/2018/HNGĐ- T ngày 15/10/2018 của 

Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định chấp nhận yêu cầu kháng cáo của anh 

H, sửa bản án s  thẩm số 47/2018/HNGĐ-ST ngày 05/6/2018 của Tòa án nhân 

dân huyện C về việc nuôi con chung và giao con chung Hồ Khánh D cho anh H 

tiếp tục nuôi dư ng.  

Sau khi ly hôn, gia đ nh anh H gây kh  kh n cho chị T khi đến th m nom 

con chung, c  2-3 lần chị T đến th m con nhưng gia đ nh anh H không cho g p 

m t. Anh H chỉ cho chị T được đến nhà g p m t và th m con chung rồi về, còn 

những quyền khác th  đều bị cấm cản. Chị T không c  ch ng c  ch ng minh gia 

đ nh anh H cản trở không cho g p con và cũng không nhớ ngày tháng, chỉ nhớ 

n m 2019. Dịp lễ, tết chị T muốn đưa con chung về th m gia đ nh chị T, dẫn con 

đi mua sắm nhưng anh H không đồng ý. Do ở xa nên chị T không thường xuyên 

về th m con, đề nghị anh H cho n i chuyện với con qua điện thoại nhưng anh H 

t m mọi lý do để t  chối. Gia đ nh anh H cho rằng ly hôn xong, chị T không được 

quyền ch m s c, nuôi dư ng con. Anh H gửi h nh ảnh dao kiếm h m dọa chị T, 

quản lý con chung không tốt v  anh H giao con cho mẹ của anh H giữ trong thời 

gian anh H đi làm. Con chung chưa đủ 36 tháng tuổi nên rất cần sự ch m s c, nuôi 

dư ng trực tiếp của chị T và con chung t  nh  do chị T trực tiếp nuôi dư ng nên 

hiểu được tâm sinh lý về mọi m t của con. Hiện nay chị T c  công việc và thu 

nhập ổn định, đủ điều kiện đảm bảo việc nuôi dư ng, ch m s c và dạy con chung. 

Do vậy chị Lê Thị Th y T yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn t  

anh Hồ   n H sang cho chị T được nuôi con chung Hồ Khánh D, sinh ngày 22/5/2016 

và không yêu cầu anh H cấp dư ng nuôi con. 

Bị đ n anh Hồ   n H trình bày: Sau khi ly hôn, anh H và gia đ nh không 

ng n cản việc chị T đến nhà th m nom con chung, anh H không đồng ý để chị T 

đưa con chung đến tỉnh B nh Dư ng sinh sống với gia đ nh chị T v  lo sợ chị T 

đem con chung đi giấu ho c đưa về quê ở tỉnh  uảng Trị th  anh H và gia đ nh sẽ 

không t m g p được con chung. Chị T c  02 lần điện thoại thông báo trước xuống 

th m con, lần đầu mẹ anh H không c  nhà và 01 lần sau mẹ anh H đưa con đi ch i 

với người thân nên không c  ở nhà, những lần này anh H c  điện thoại thông báo 

lại cho chị T biết, chị T vẫn đến nhà nên không g p được con chung. Còn các lần 

còn lại chị T vẫn g p con và không ai c  cản trở. 

Anh H cho rằng việc ch m s c con chung của anh H rất tốt, buổi sáng đi 

làm th  anh H gửi con cho mẹ ru t giữ. Các h nh ảnh dao kiếm anh H gửi chị T 
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là do anh H lên mạng tải về, gửi zalo cho chị T do anh H ghen. Hiện nay anh H 

cũng c  thu nhập ổn định, c  xác nhận của tổ trưởng tổ công đoàn n i anh H 

làm việc. Anh H cam kết, trường hợp chị T c  nhu cầu đem con chung đến tỉnh 

B nh Dư ng để th m nom, ch m s c thì anh H sẽ tạo điều kiện để chị T g p con 

chung ở B nh Dư ng mỗi tháng 01 lần. Anh H không đồng ý giao con chung cho 

chị T trực tiếp nuôi dư ng theo yêu cầu của chị T. 

Tại bản án dân sự s  thẩm số: 13/2019/HNGĐ-ST ngày 29/3/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện C, tỉnh Đồng Tháp đ  tuyên xử: 

Không chấp nhận yêu cầu của chị Lê Thị Th y T về việc thay đổi người 

trực tiếp nuôi con chung sau ly hôn. 

Anh Hồ   n H được tiếp tục nuôi con chung Hồ Khánh D, sinh ngày 

22/5/2016. Chị Lê Thị Th y T được quyền và nghĩa vụ đến th m nom, ch m s c 

và giáo dục con chung; không ai được quyền cản trở. 

Ngoài ra bản án s  thẩm còn tuyên về án ph , quyền và thời hạn kháng cáo 

của đư ng sự, quyền và nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, 

thời hiệu thi hành án theo quy định của pháp luật. 

Ngày 29/3/2019 chị Lê Thị Th y T kháng cáo yêu cầu Tòa án cấp phúc 

thẩm xem xét chấp nhận đ n kháng cáo của chị T, chấp nhận cho chị T được trực 

tiếp nuôi dư ng con chung Hồ Khánh D, sinh ngày 22/5/2016. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Nguyên đ n giữ nguyên yêu cầu khởi kiện và giữ nguyên yêu cầu kháng 

cáo, yêu cầu được trực tiếp nuôi dư ng con chung Hồ Khánh D, sinh ngày 

22/5/2016 cho đến khi cháu D thành niên  đủ 18 tuổi , với lý do chị T đủ điều kiện 

nuôi con, lư ng hàng tháng của chị T khoảng 6.000.000 đồng; sau khi ly hôn, gia 

đ nh anh H cản trở chị T trong việc th m nom, ch m s c con chung; Tòa án cấp s  

thẩm không giao con dưới 36 tháng tuổi cho mẹ ch m s c là không đúng quy định 

của pháp luật. 

Bị đ n đề nghị giữ nguyên bản án s  thẩm. 

Người làm ch ng    Thị T tr nh bày: Chị T sinh sống c ng địa phư ng với 

anh H và nhà ở của chị T hiện nay cách nhà ở cha mẹ anh H khoảng 2-3 c n nhà, 

nên biết rất r  về nếp sống của anh H và gia đ nh anh H. Chị T cho rằng ở địa 

phư ng anh H, gia đ nh anh H sống tốt, c  v n h a. T  ngày anh H đem con t  

B nh Dư ng về địa phư ng sinh sống đến nay th  anh H và gia đ nh anh H nuôi 

dư ng con anh H rất tốt, ch m s c rất k , cháu bé phát triển nhanh về cân n ng và 

chiều cao và hoạt bát.  iệc chị T nhiều lần về th m con th  không ai cản trở. 

Người làm ch ng Đ ng Thị H tr nh bày: Chị H sinh sống c ng địa phư ng 

với anh H và nhà ở của chị H hiện nay gần nhà ở cha mẹ anh H.   địa phư ng anh 

H sống rất tốt, ch m chỉ làm việc, thư ng yêu con, cha mẹ anh H rất thư ng con 

anh H và phụ anh H ch m s c cháu rất cẩn trọng nên cháu bé phát triển tốt về thể 

chất, tinh thần và những lần chị T về th m con th  chị H thấy anh H c ng gia 
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đ nh không ai cản trở chị T. 

 Đại diện  iện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu ý kiến:  

Thẩm phán, H i đồng xét xử, Thư ký, đư ng sự và người tham gia tố tụng 

khác đ  chấp hành đúng quy định của B  luật tố tụng dân sự trong quá tr nh thụ lý 

phúc thẩm và xét xử. Đ n kháng cáo của chị T đúng thời hạn luật định.  

Tòa án cấp s  thẩm đ  xem xét nhiều m t và không chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của chị T là ph  hợp. C n c  vào khoản 1 Điều 308 B  luật tố tụng dân sự, đề 

nghị H i đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án s  thẩm số: 13/2019/HNGĐ-

 T ngày 29/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Đồng Tháp, không chấp 

nhận toàn b  n i dung đ n kháng cáo của chị Lê Thị Th y T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1]  ề tố tụng: 

Đ n kháng cáo của chị Lê Thị Th y T n p trong thời hạn và đúng thủ tục 

theo quy định của pháp luật nên hợp lệ. 

Tòa án cấp s  thẩm đ  xác định đúng quan hệ pháp luật tranh chấp, đầy đủ 

thành phần những người tham gia tố tụng, thụ lý và giải quyết đúng thẩm quyền 

và thủ tục theo quy định của B  luật tố tụng dân sự. 

[2]  ề n i dung:  

Chị T và anh H đ  ly hôn theo bản án s  thẩm số 47/2018/HNGĐ-ST ngày 

05/6/2018 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Đồng Tháp.  ề nuôi con chung, anh 

H không đồng ý với bản án này nên kháng cáo. 

Tại bản án phúc thẩm số: 27/2018/HNGĐ- T ngày 15/10/2018 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định giao con chung Hồ Khánh D, sinh ngày 

22/5/2016 cho anh H tiếp tục nuôi dư ng. Anh H không yêu cầu chị T cấp dư ng 

nuôi con. Chị T được quyền đến th m con, ch m s c và giáo dục con chung không 

ai được cản trở. 

Xét yêu cầu kháng cáo của chị Lê Thị Th y T, H i đồng xét xử nhận thấy: 

Theo lời tr nh bày của chị T và anh H th  hiện tại các đư ng sự đều c  việc 

làm, c  thu nhập tư ng đối ổn định và đủ điều kiện trực tiếp trông nom, ch m s c, 

nuôi dư ng, giáo dục cháu D. Chị T và anh H đều yêu thư ng cháu D và mong muốn 

được trực tiếp nuôi con. Nhưng sau khi ly hôn, chị T và anh H không th a thuận 

được việc thay đổi người trực tiếp nuôi con ph  hợp với lợi  ch của con. Tuy nhiên 

xét về nhiều m t thực tế th  anh H còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, ch m s c, 

nuôi dư ng, giáo dục con. Bởi lẽ, anh H đang tham gia tổ dịch vụ lao đ ng làm thuê 

tại địa phư ng thu c x  I, huyện C, tỉnh Đồng Tháp; t  tháng 4/2018 đến nay anh 

H và cháu D sinh sống c ng nhà cha mẹ ru t anh H, gia đ nh anh H c  cho anh H 

đất để canh tác; sau khi ly hôn, anh H c ng các thành viên gia đ nh trông nom, 

ch m s c, nuôi dư ng, giáo dục cháu D phát triển tốt cả về thể chất và tinh thần, 

được hai người làm ch ng là chị    Thị T, chị Đ ng Thị H cung cấp lời khai xác 
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nhận. Trong khi đ  chị T quê quán ở tỉnh  uảng Trị, hiện đang làm công nhân ở 

Công ty TNHH MTV H tại thị x  G, tỉnh B nh Dư ng và thuê nhà trọ ở, thời gian 

không ổn định. 

T  những c n c  trên, xét thấy việc anh Hiếu trực tiếp nuôi dư ng con th  môi 

trường sống thuận lợi và quen thu c với cháu D, cháu D được anh H c ng cha mẹ anh 

H trực tiếp nuôi dư ng, n i cháu D đang sinh sống là nhà ông bà n i của cháu D. Xét 

về điều kiện kinh tế, môi trường sống, tâm sinh lý của tr  em th  việc cháu D do anh H 

trực tiếp nuôi dư ng sẽ phát triển tốt về mọi m t. Hiện tại háu D mới h n 03 tuổi, việc 

thay đổi môi trường sống vào thời điểm này sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển về tâm lý 

của cháu và anh H cũng không đồng ý giao con chung Hồ Khánh D cho chị T trực tiếp 

nuôi dư ng. Đồng thời chị T chỉ tr nh bày mà không c  ch ng c  ch ng minh anh 

H không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, ch m s c, nuôi dư ng, giáo dục 

con được quy định tại khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đ nh, cũng như việc 

anh H c ng gia đ nh anh H cản trở chị T trong việc trông nom, ch m s c, nuôi 

dư ng, giáo dục con. Tại phiên tòa anh H cam kết, trường hợp chị T c  yêu cầu 

thì anh H sẽ tạo điều kiện để chị T và cháu D g p ở B nh Dư ng mỗi tháng 01 

lần. Do vậy, việc Tòa án cấp s  thẩm không chấp nhận yêu cầu của chị Lê Thị Th y 

T về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn là c  c n c , nên H i 

đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của chị T, giữ nguyên bản án 

s  thẩm số: 13/2019/HNGĐ- T ngày 29/3/2019 của Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh 

Đồng Tháp. 

Tuy nhiên tại phần quyết định của bản án s  thẩm đ  tuyên xử anh H được 

tiếp tục nuôi con chung Hồ Khánh D, sinh ngày 22/5/2016; chị T được quyền và 

nghĩa vụ đến th m nom, ch m s c và giáo dục con chung, không ai được quyền 

cản trở. Những n i dung này sẽ được H i đồng xét xử phúc thẩm điều chỉnh trong 

bản án phúc thẩm cho ph  hợp với quy định của pháp luật. 

[3]  ét đề nghị của đại diện  iện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp là ph  

hợp như đ  nhận định trên nên H i đồng xét xử chấp nhận. 

[4] Các phần khác của bản án s  thẩm không c  kháng cáo, kháng nghị c  

hiệu lực pháp luật kể t  ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.  

[5] Do Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án bị kháng cáo, nên chị T 

phải chịu án ph  dân sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.  

   các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 C n c  vào khoản 1 Điều 308, khoản 1 Điều 148 B  luật tố tụng dân sự; 

khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đ nh n m 2014; khoản 1 Điều 29 Nghị 

quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ  uốc 

h i quy định về m c thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án ph  và lệ phí 

Tòa án. 
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Tuyên xử: 

 1. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của chị Lê Thị Th y T. 

 2. Giữ nguyên bản án s  thẩm số: 13/2019/HNGĐ- T ngày 29/3/2019 của 

Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

Không chấp nhận yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn 

của chị Lê Thị Th y T. 

3.  ề án ph :  

3.1. Chị Lê Thị Th y T phải chịu 300.000 đồng án ph  hôn nhân gia đ nh s  

thẩm; nhưng được khấu tr  vào tiền tạm  ng án ph  mà chị T đ  n p theo biên lai 

số x ngày x tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

3.2. Chị Lê Thị Th y T phải chịu 300.000 đồng án ph  dân sự phúc thẩm; 

nhưng được khấu tr  vào tiền tạm  ng án ph  phúc thẩm đ  n p là 300.000 đồng 

theo biên lai số x ngày x tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Đồng Tháp. 

 4. Bản án phúc thẩm c  hiệu lực pháp luật kể t  ngày tuyên án. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự th  người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự c  

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

ho c bị cư ng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- Các đư ng sự;                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

-  hòng GĐKTN -THA;                                                                 đ  ký  
-  K ND Tỉnh; 

- TAND huyện C; 

- CCTHAD  huyện C; 

- Lưu:  T, HS (Linh) 

          Nguyễn Thị Thúy Hằng 


